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	BỘ CÔNG AN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 41/2019/TT-BCA
	Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019


THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 66/2015/TT-BCA NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2015 QUY ĐỊNH VỀ BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC CẤP, QUẢN LÝ THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN, TÀNG THƯ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ 
Căn cứ Luật Căn cước công dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
1. Bổ sung điểm m, n vào sau điểm l khoản 1 Điều 3 như sau: 

“m) Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu CC12);

n) Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu CC13)”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:
“Điều 4. Quản lý các biểu mẫu

1. Bộ Công an thống nhất quản lý các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; in, phát hành biểu mẫu CC11 cho Công an các đơn vị, địa phương.

2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội in, quản lý và phát hành biểu mẫu CC01, CC13 sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia.

3. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in, quản lý và phát hành các biểu mẫu CC01, CC02, CC08, CC12, CC13, DC01 và DC02 cho Công an các đơn vị, địa phương thuộc quyền quản lý.

4. Các biểu mẫu CC02, CC03, CC04, CC05, CC06, CC07, CC09 và CC10 được in trực tiếp từ máy tính khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Mẫu được in ra đã bao gồm các thông tin được trích xuất, thống kê từ Cơ sở dữ liệu căn cước công dân theo phạm vi lưu trữ của từng đơn vị.

5. Các biểu mẫu CC01, CC02, CC04, CC05, CC06, CC07, CC08, CC09, CC10, CC12, CC13, DC01 và DC02 được in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4). Mẫu CC03 được in trên khổ giấy 148 mm x 210 mm (A5). Mẫu CC01 và mẫu CC08 được in 02 mặt. Mẫu CC11 có kích thước 250 mm x 330 mm, được in trên giấy Kraft định lượng 250g/m2. 

6. Các biểu mẫu quy định tại Thông tư này được in bằng mực đen trên nền giấy trắng. Riêng mẫu CC11 được in bằng mực đen trên nền giấy màu nâu vàng. Khi in không được thay đổi nội dung của biểu mẫu; Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm quản lý việc in, cấp phát biểu mẫu và có sổ sách theo dõi”.
3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 5 như sau:

“2. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch và Tài chính, các đơn vị có liên quan lập dự trù kinh phí in, phát hành các biểu mẫu và giấy in biểu mẫu CC01, CC11, giấy in mẫu CC02 sử dụng tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và mẫu CC11 cấp cho Công an các đơn vị, địa phương.

Tháng 9 hàng năm, Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù nhu cầu sử dụng biểu mẫu CC11 của đơn vị, địa phương mình cho năm tiếp theo gửi Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an.
3. Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù kinh phí in, phát hành biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư này.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau: 

 “1. Mẫu CC01 được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình khi có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (kể cả trường hợp công dân kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến).”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 7 như sau:

“h) Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh của công dân. Trường hợp giấy khai sinh không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo giấy khai sinh đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định;”

6. Sửa đổi, bổ sung điểm i khoản 2 Điều 7 như sau:

“i) Mục “Quê quán”: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ đó không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định;”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm o khoản 2 Điều 7 như sau:

“o) Mục yêu cầu của công dân:

- “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”: Đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ Căn cước công dân hoặc công dân có yêu cầu đổi thẻ thì ghi cấp đổi; đối với các trường hợp mất thẻ hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam thì ghi cấp lại; 

- “Chuyển phát thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ của công dân”: Trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu chuyển phát thẻ Căn cước công dân thì ghi “có” và ghi đầy đủ địa chỉ nhận, số điện thoại liên hệ, nếu không có yêu cầu thì ghi “không”;”

8. Bổ sung điểm q vào sau điểm p khoản 2 Điều 7 như sau:
“q) Phần mã vạch hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công dân và các thông tin phục vụ quản lý trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

Mục “Thời gian hẹn”: Đăng ký ngày cụ thể công dân đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân; mục “Tại”: Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

 “3. Số thẻ Căn cước công dân: Cán bộ xử lý hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân, khi nhận được kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (thẻ Căn cước công dân hoặc dữ liệu kết quả phê duyệt cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân được trả về trên hệ thống) thực hiện ghi số thẻ Căn cước công dân của công dân vào Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (CC02)”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 như sau:
“1. Mẫu CC06 do Trung tâm Căn cước công dân quốc gia lập để đề xuất lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân. Mẫu này được lập theo danh sách hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi đến.”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Mẫu CC08 dùng để Công an cấp tỉnh, Công an cấp huyện thống kê, báo cáo kết quả về công tác cấp, quản lý căn cước công dân. Định kỳ hằng tháng, quý, 06 tháng, 01 năm, Công an cấp tỉnh phải gửi báo cáo về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.”

12. Bổ sung Điều 17a vào sau Điều 17 như sau:

“Điều 17a. Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CC12)

1. Mẫu CC12 dùng cho đơn vị làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân bàn giao hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho đơn vị quản lý hồ sơ tàng thư Căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm kiểm tra và nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cách ghi thông tin:

a) Mục “hồi.... giờ...., ngày, tháng, năm”: Ghi đầy đủ giờ, ngày, tháng, năm bàn giao hồ sơ; “tại”: Ghi theo địa điểm nơi bàn giao hồ sơ;

b) Mục “đại diện bên giao” và “đại diện bên nhận”: Ghi đầy đủ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị công tác của cán bộ đơn vị giao và đơn vị nhận hồ sơ”;

c) Mục “Tổng số hồ sơ”: Ghi đầy đủ tổng số hồ sơ bàn giao; trong đó ghi đầy đủ “Tổng số hồ sơ cấp mới”, “Tổng số hồ sơ cấp đổi”, “Tổng số hồ sơ cấp lại”.

d) Mục “Có danh sách kèm theo từ số hồ sơ.... đến số hồ sơ...”: Ghi số thứ tự theo danh sách hồ sơ bàn giao.

3. Mục “Bên nhận”, “Bên giao”: 

a) Đối với trường hợp bàn giao hồ sơ trong Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì lãnh đạo cấp Đội có trách nhiệm ký xác nhận vào biên bản bàn giao. Cán bộ bên giao, bên nhận có trách nhiệm ký, ghi rõ họ, tên vào biên bản giao nhận.

b) Đối với trường hợp bàn giao hồ sơ giữa Công an cấp huyện và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì lãnh đạo Công an huyện và lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phải ký tên, đóng dấu vào biên bản giao nhận. Đối với hồ sơ được cấp tại Trung tâm Căn cước công dân quốc gia thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thì lãnh đạo Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bên nhận ký bàn giao. Cán bộ bên giao, bên nhận có trách nhiệm ký, ghi rõ họ, tên vào biên bản giao nhận”.

13. Bổ sung Điều 17b vào sau Điều 17a như sau:

“Điều 17b. Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (CC13)
1. Mẫu CC13 được dùng trong trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân.

2. Cách ghi thông tin

a) Mục “Họ, chữ đệm và tên”: Ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa đủ dấu;

b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: Ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;

c) Mục “Giới tính”: Giới tính nam thì ghi là “Nam”, giới tính nữ thì ghi là “Nữ”;

d) Mục “Dân tộc”: Ghi dân tộc của công dân đề nghị cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc của cơ quan có thẩm quyền; 

đ) Mục “Quốc tịch”: Ghi quốc tịch của công dân đề nghị cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;

e) Mục “Nơi đăng ký khai sinh”, mục “Quê quán”: Ghi theo quy định tại điểm h, điểm i khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

g) Mục “Nơi thường trú”: Ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu”

14. Thay thế các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA cụ thể như sau:

a) Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01) ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06) ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số CC07) ban hành kèm theo Thông tư này.

d) Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân (mẫu số CC09) được ban hành kèm theo Thông tư này.

e) Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư số 66/2015/TT-BCA được thay thế bằng Phiếu thu thập thông tin dân cư (mẫu số DC01) ban hành kèm theo Thông tư này.

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để có hướng dẫn kịp thời./.

	
Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT Bộ Công an;
- Lưu: VT, C06(P4).
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Tô Lâm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN


1. Họ, chữ đệm và tên(1):……………………..…………………………..……………………………………………………………..……………………………..

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):………………………………………………………………………..…..……………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……..………./…….…………./………………….; 4. Giới tính (Nam/nữ):…………....…………...


5. Số CMND/CCCD (2):


6. Dân tộc:…………………….….………; 7. Tôn giáo:…………………………….……… 8. Quốc tịch: ……………………………….………


9. Tình trạng hôn nhân:…………………………………………..………… 10. Nhóm máu (nếu có):………………………………


11. Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

13. Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

14. Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Nghề nghiệp:……………..…………………………… 16. Trình độ học vấn:…………………………………………………….……… 


17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):……………………………………………………….…… Quốc tịch:………………………………..

 Số CCCD/CMND(*):



18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1):………………………………………….……………… Quốc tịch:…………………………………..

 Số CCCD/CMND(*): 

19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng) (1):……………………..………………… Quốc tịch:………………………………. 



Số CCCD/CMND(*): 

20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP (1):…………………………………….… Quốc tịch:……………….……….…


Số CCCD/CMND(*): 


21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1): ……….……………………………………………….………….……………………….…………………


Số CCCD/CMND(*):



Quan hệ với chủ hộ:…………………………………………………………………………..…………………………..…………………………..………………


22. Yêu cầu của công dân:


- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:…………………………………………………………………………………………………….


- Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân (có/không):………………..............…………………….…


Địa chỉ nhận:………………………………………………………………………………………………………… Số điện thoại:……….…...………….……

Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.


		(3)
 (MÃ VẠCH 2 CHIỀU)


(Mã tờ khai kê khai trực tuyến)


(4) Thời gian hẹn:………………………………..

Tại: <Tên đơn vị đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại CCCD> 

		.……, ngày ……. tháng… năm…...…

NGƯỜI KHAI


(Ký, ghi rõ họ tên)





KẾT QUẢ XÁC MINH


Đội Tàng thư căn cước công dân - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có hồ sơ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

		…………………….., ngày…………. tháng……….….. năm……………..


………………………………………………………………………………………………………(5)

		Cán bộ tra cứu


(Ký, ghi rõ họ tên)








Ghi chú: - (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.


- (2): Ghi số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).


- (3) và (4): sử dụng trong kê khai trực tuyến;


- (5): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH.


- (*): Không bắt buộc công dân phải kê khai.


- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.



		CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH


TRUNG TÂM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN QUỐC GIA


Số:………………..../……………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…………………, ngày……… tháng……… năm…….





ĐỀ XUẤT PHÊ DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN 


Kính gửi: Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội


Trung tâm Căn cước công dân quốc gia đề nghị lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, danh sách cụ thể sau:


		STT

		Đơn vị

		Mã số các danh sách

		Tổng số 


danh sách

		Hồ sơ



		

		

		

		

		Tổng số

		Hợp lệ

		Không hợp lệ



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





		CÁN BỘ ĐỀ XUẤT


(Ký, ghi rõ họ tên)


Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu: Trung tâm CCCD Quốc gia

		LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CCCD QUỐC GIA

(Ký, ghi rõ họ tên)




		LÃNH ĐẠO CỤC CẢNH SÁT QLHC 

VỀ TTXH


(Ký, ghi rõ họ tên)










		………………….………..…………………................(1)


Số:…….…../GXN

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








GIẤY XÁC NHẬN 


(Số Chứng minh nhân dân)


……………..…………….………………………………………………………………..........………………………………………………………………………..(1) xác nhận:


Ngày………… tháng…………… năm……………………, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp thẻ Căn cước công dân số: 
cho: 


Họ và tên:………………………………………………………………….……………………………………………; Giới tính:…………...........…… (Nam/nữ).

Ngày, tháng, năm sinh:..………………………/…..……..………..……./….………………………..……………...

Nơi thường trú:…..……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….…………….


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……………………..


Ông/bà có tên nêu trên đã được:...................................................................................................................................... (2)

Cấp CMND số: 


Cấp ngày……………… tháng…................... năm………………….. 

Họ và tên ghi trên CMND là: ……………………………………………………..................…………………………………..……..…………………….…….....................…………


Họ và tên gọi khác ghi trên CMND (nếu có)………………………………...............................................……………………………..……..………………


Ngày, tháng, năm sinh ghi trên CMND là:………………………………………….................…………………………………….………..……................……


		

		…….…………………., ngày……………… tháng……………… năm……………….

…………………………………………… (3)

(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú: (1): Ghi tên đơn vị cấp giấy xác nhận.

(2): Ghi tên đơn vị đã cấp CMND cho công dân


(3): Ghi chức danh của người có thẩm quyền cấp giấy xác nhận




		CÔNG AN………………..

……………………………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








PHIẾU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN


1. Họ, chữ đệm và tên:……………………..…………………………..……………………..……………………………………………………..……………………

2. Ngày, tháng, năm sinh:…….. …./…….…… …./……………; Giới tính (Nam/nữ):………..…………....................................…


3. Số thẻ CCCD/CMND đã được cấp: 

Cấp ngày: …………….…./…….……………./……….………...… Nơi cấp:…….………………………………………………………………………………………

4. Nội dung điều chỉnh thông tin:


		NGÀY ĐẾN

		NƠI ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ MỚI



		……………….


……………….


……………….


……………….


……………….

		……………………………………………………………….....

…………………………………………………………………

………………………………………………………………...

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………



		NGÀY

		NHỮNG THAY ĐỔI KHÁC



		……………….


……………….


……………….


……………….


……………….


……………….


……………….

		…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………





		Ngày…….tháng……năm……


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 




		Ngày…….tháng……năm……


NGƯỜI ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH 


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Ngày…. tháng… năm……


CÁN BỘ THỰC HIỆN


(Ký, ghi rõ họ tên)





		Mẫu CC10 ban hành kèm theo


Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019





		 CÔNG AN……...……………..

……………………………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






		Số:…………….........

		





PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN


Kính gửi:……………………………………………………………………………


1. Họ, chữ đệm và tên:…………………………………………………….… Nam/nữ:………....……….

2. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………… …………………...……...…….....…………………

3. Số thẻ CCCD/CMND đã được cấp: 


Cấp ngày: …………./…….……./…………… Nơi cấp:………………………....………….…………………

4. Nơi đăng ký thường trú:…………………………………….…………………….....……………………

5. Ý kiến đề xuất:…………………………………………………………..……………….....…………...……

……………………………………………………………………………….………….………………...………………………………………………………………………….……………………………………………………………...…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………………….…


6. Xin trả lại phiếu này cho:…………………………………………...…….....…………...………………

		…….., ngày….… tháng….… năm…....….


THỦ TRƯỞNG NƠI NHẬN


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

		 ............., ngày….… tháng….… năm…....….


THỦ TRƯỞNG NƠI GỬI


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





		Mẫu CC12 ban hành kèm theo


Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019







		CÔNG AN………………..

……………………………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc








BIÊN BẢN GIAO NHẬN HỒ SƠ CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI THẺ CĂN CƯỚC 

CÔNG DÂN


Hồi........ giờ………, ngày……. tháng…… năm……..…. tại:




1. Chúng tôi gồm:


a) Đại diện bên giao:


- Họ và tên:


Cấp bậc:..................................; Chức vụ:


Đơn vị công tác:


- Họ và tên:


Cấp bậc:..................................; Chức vụ:


Đơn vị công tác:


b) Đại diện bên nhận:


- Họ và tên:


Cấp bậc:...................................; Chức vụ:


Đơn vị công tác:


- Họ và tên:


Cấp bậc:..................................; Chức vụ:


Đơn vị công tác:


2. Cùng tiến hành lập biên bản giao nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, cụ thể như sau:


- Tổng số hồ sơ:


+ Tổng số hồ sơ cấp mới:


+ Tổng số hồ sơ cấp đổi:


+ Tổng số hồ sơ cấp lại:


- Có danh sách kèm theo từ số hồ sơ:........................ đến số hồ sơ:


Biên bản giao nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại Căn cước công dân được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.


		BÊN NHẬN

		BÊN GIAO



		Lãnh đạo đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

		Lãnh đạo đơn vị


(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))





		Cán bộ


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Cán bộ


(Ký, ghi rõ họ tên)





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN SỐ CHỨNG MINH NHÂN DÂN


Kính gửi(1): ………………………..……………………………………………………………………..………………………………………………..

1. Họ, chữ đệm và tên(2):……………………..…………………………..…………......………………………………………………..……………………………..

2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(2):………………………………………….……………………………..…..……………………

3. Ngày, tháng, năm sinh:……..……./…….…………./………………….; 4. Giới tính (Nam/nữ):………………...…………...


5. Dân tộc:…………………….……………………………………… 6. Quốc tịch: ……………………………….………………………………………………….


7. Nơi đăng ký khai sinh:…………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

8. Quê quán: …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..………

9. Nơi thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Số CCCD đã được cấp(3):


11. Số CMND đã được cấp(4): 


Đề nghị(1):………………………………………………………………………………………………………………..…………… xác nhận số Chứng minh nhân dân và số thẻ Căn cước cước công dân cho tôi. Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.


		

		.…………………, ngày …………..…. tháng……………..… năm………..…

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(Ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú: - (1): Ghi tên cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác nhận số CMND. 

- (2): Ghi chữ in hoa đủ dấu.


- (3) và (4): Ghi số thẻ CCCD, số CMND đã được cấp.


- CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; CMND là viết tắt của Chứng minh nhân dân./.


[image: image1.png]Mz?iu DCO1 ban hanh kém theo
Théng tu s6 41/2019/TT-BCA ngay 01/10/2019

Xa/phudng /thi trAn:. ..o,

PHIEU THU THAP THONG TIN DAN CU

1. Ho, chlt d8m va t&n Khai SINN™: .......c.ociiiieeiciee ettt es
2. Ngay, thang, nam sinh: / / 3.Nhémmauw: OO OA OB [OAB
4. Gid¢i tinh: O Nam [O N 5. Tinh trang hén nhan: O Chua kéthon [ Pakéthon [ Ly hon
6. Noi dang Ky Khai SINh™: ..ot
b RO TR sonscnomosncenosonsssss oo R S I 00 SR e Fhescmsa s
8. DANtOC: ... ivviiiiei i, 9. Quéc tich®:[0 Viét Nam; QuOC tich KRAC:. . ...vevvvveeeeeeeee e
10. TON 140 .veeevvvvrreeceienen, 11. S6 PDCN/S§ CMND®: L | } | | | | [ | | | | |
12, WOT) THOIOIE UIU™Y i cnmcmmnnssionsamomnsnassonissssosmssons mvss o misates Bi6vsssiica 4 54554 54558 s o 2 o A o 1 0 R 04
13. Noi & hién tai” (Chi ké khai néu khac RoT tRUONG IFU): .......o.eoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eeese e eee e eeeeeesees e esees s eseeere e
14. Ho, Chil d8m VA 18N ChA™: ....oiiiieiiici ettt ettt ettt eat et es et es s et ettt et eneneeeeena
QUOC tiEh: v S6 CMND

S6 bDCN @
Ho, chlt d8m VA tEN ME™: oot IR, SN crestvressesss S
QUBC HHCh: ..o, Sé CMND

S6 PDCN @
HO, Chit d8M VA 8N VO/CRONE™: ...oovoiveeoeeeeeeeeee oot eev e et s e e s s e e s e e aee s e es e
QUOCHCN: e S6 CMND
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(KY, ghi 3 ho tén va dong ddu) (Ky, ghi rd ho tén)

Ghi chi: @ viér IN HOA ai ddu. @ Ghi ddy di dja danh hanh chinh cdp: xa, huyén, tinh. ®Ghi Quéc tich khdc va ghi ro tén qudc tich néu cong dan c6 02 Quéc tich.
DGhi 16 theo thir tr s6 nhd, dwong pho, xém, lang; thén, dp, ban, budn, phum, séc; xa/phwong/thi tran; qudn/huyén/thi xa/thanh phé thugc tinh; tinh/thanh pho truc
thuge Trung wong. P Ghi s6 dinh danh cd nhan (PDCN), sé Can cude cong dan (CCCD), trwong hop chwa cé s6 PDCN thi ghi s6 CMND.
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Mẫu CC13 ban hành kèm theo



 Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019







Mẫu CCO1 ban hành kèm theo



 Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019







Mẫu CC09 ban hành kèm theo



Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019







Mẫu CCO7 ban hành kèm theo



Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019











Mẫu CCO6 ban hành kèm theo 



Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019
















